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Bắc Kạn, ngày 23 tháng 01 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Danh mục ngành, nghề hưởng chính sách hỗ trợ 

theo Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 và Nghị quyết số 

20/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn 
____________________ 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp; 

Căn cứ Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Bắc Kạn về chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên học trung cấp, cao 

đẳng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; 

Căn cứ Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND 

ngày 17/4/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh 

viên học trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; 

Theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 

202/TTr-LĐTBXH ngày 19/01/2024. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục ngành, nghề hưởng 

chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 và Nghị 

quyết số 20/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn.  

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Quyết định này thay thế Quyết định số 913/QĐ-UBND ngày 07/6/2019 

về việc ban hành Hướng dẫn chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên học trung 

cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và phê duyệt Danh mục các ngành nghề 



hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND và Quyết định 

số 653/QĐ-UBND ngày 13/4/2023 về việc phê duyệt bổ sung Danh mục nghề 

hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND kèm theo Quyết 

định số 913/QĐ-UBND ngày 07/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Phạm Duy Hưng 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC 

Ngành, nghề hưởng chính sách hỗ trợ theo  

Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 17/4/2019  

và Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn 

(ban hành kèm theo Quyết định số 131/QĐ-UBND 

 ngày 23/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn) 

 

 

TT Tên ngành, nghề đào tạo 
Mã ngành, nghề/Trình độ đào tạo 

Cao đẳng Trung cấp 

1 Kế toán 6340301  

2 Khoa học cây trồng 6620109  

3 Thú y 6640101  

4 Tin học ứng dụng 6480205 5480205 

5 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 6510201 5510201 

6 Công nghệ ô tô 6510216 5510216 

7 Điện công nghiệp 6520227 5520227 

8 Điện dân dụng  5520226 

9 Công nghệ hàn  5510217 

10 Chăn nuôi thú y  5620120 

11 Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn  5810205 

12 Trồng trọt và bảo vệ thực vật  5620111 

13 Kỹ thuật chế biến món ăn  5810207 

* Danh sách ấn định 13 ngành, nghề. 
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